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MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 8
PART A. LISTENING (5.0 POINTS)

Part 1
You  will  hear  a  man,  called  Duncan  talking  to  a  group  of  people,  about  being  a
photographer.  For each question, choose the correct answer from A, B or C.(1 pt: 0.2 p for
each correct answer)
Answer:
1.C 2. C 3. A 4. B 5. C

Part   2  .   Complete the notes below. Write no more than three words or a number for each
answer. (2 pts: 0.2 p for each correct answer)
Answer:

6- Rajdoot 7- Park View 8- London Arms 9-208657 10-  no/non-
smoking

11- Lentil 
curry

12- deposit 13-  choose/decide
/ select

14- 4 November 15- Newsletter

Part   3  
 You will hear a woman talking on the radio about a singing course she attended. For 
each question, fill in the missing information in the numbered space.(2.0 ptS: 0.2 p for 
each correct answer)
Answer:

16- opera 18- maximum 20- exercises 22- classic(al) 
(songs)

24- included

17- tutor 19- ten

( students)

21- relax 23- twin 25- Tuesday

PART B- GRAMMAR AND VOCABULARY (5.0 POINTS)
I. Choose the letter A, B, C or D to complete each of the following sentences. You only 
need to write your answer in the answer box. (2,0 pts: 0.2 p for each correct answer)
Answer:
1.A 2.C 3.B 4.D 5.B
6.A 7.C 8.A 9.C  10. C



II. Give the correct form of the words given. Write your answers in the blanks. (2.0 
points: 0.2 p for each correct answer)
1. follows 2. were 3. be finished 4. 

explaination
5. reliable

6. 
conveniently

7.misunderstood 8.representativ
e

9.adventurous  10. 
unforgetable

III.Complete each sentence with the correct form of ONE of the phrasal verbs below. 
Write your answers in the blank. Each verb is used ONLY once. (1.0  pt : 0.2 p for 
each correct answer).

Break into Take up Get on well with Go over Make up

1.They have a happy family. Every member of the family always  gets on well with 
………………one another.
2.…… Taking up ………………….tennis is good for your younger now.
3.Before we came, the firemen … had Broken into ………the room to rescue the 
children.
4.Do you think they…will… go over ……..this work with us soon, Peter?
5. Don’t believe them. They often …… make up ………the stories

PART C- READING

SECTION 1: Read the following passage and choose the best answer to each of the 
following questions. ( 1.0pt)

1. B 2. B 3. C 4. D 5. B

SECTION 2. Read the passage and fill in each blank with ONE suitable word. (2.0 
pts)

6. ones 7. mother 8. knows 9. than 10. official

11. world 12. spoken 13. composed 14. broadcast 15. journals

SECTION 3: Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits each blank in the 
following passage. You only need to write your answer in the answer box. (2pts: 0.2 pts 
for each correct answer)
  
Answer
16-B 17-D 18-B 19-C 20-A



21-B 22-C 23-A 24-B 25-A

PART D. WRITING (5.0 points)

I. Complete each of the following sentences in such a way that it has the same meaning as the
first sentence, using the cues at the beginning of each sentence. Write your answers in the
spaces provided. (1.4 points) 

1.  Olive oil is said to be good for the heart
2. Only by using a language/ it regularly, can you really master it/ a language.
3. But for the driver’s qucik reaction, ( some of) the passengers would have been injured.
4. No matter what their score in the competition is, all the children will receive a prize
5. Joe congratulated Tony on passing/ having passed the exam.
6. David must have taken your book by mistake.
7. So heavily did it rain that they cancelled the flight.

II. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence,
 using the word given. You must use between three and five words, including the word
 given. DO NOT CHANGE THE WORD GIVEN .(1,0pt)

1. I regret not going to university.
2. Jean managed to finish all her work ontime
3. Impressed as they were by the new cinema, we found it rather expensive.
4. You ought to have thought carefully before deciding/ you decided
5. Martin’poor health condition doesn’t/ can’t prevent her from enjoying life.
6. She stayed in the shade to avoid getting sunburnt
7. I want you to make effort to pass the exam
8. I dreamt about you last night.

III. What are the advantages of preserving our customs and traditions?” (2.0pts)

Mô tả tiêu chí đánh giá Cụ thể
1 Bố cục: 0.4 p

- Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài, có đầy đủ ba phần: mở 
bài, thân bài, kết luận.
- Mở bài/ câu chủ đề mạch lạc, không sao chép đề bài,  trả lời đúng nội dung 
câu hỏi.
- Câu kết luận rõ ràng, không trùng lặp mở bài/ câu chủ đề.

0.1

0.2
0.1

2 Phát triển ý: 0.8 p
- Có 2-3 ý rõ ràng, không bị trùng lặp, trả lời đúng nội dung câu hỏi.
- Các ý được phát triển có trình tự logic, có giải thích, dẫn chứng, lập luận 
thuyết phục người đọc.

0.4
0.4



3 Sử dụng ngôn ngữ: 0.4 p
- Sử dụng ngôn từ, cấu trúc đa dạng đúng, phù hợp nội dung, phù hợp trình 
độ học sinh khá giỏi.

0.4

4 Ngữ pháp, dấu câu và chính tả: 0.4 p 
- Sử dụng đúng dấu câu.
- Chính tả: Viết đúng chính tả.
- 2->3 lỗi chính tả sẽ bị trừ 0.1 điểm bài viết. (Cùng một lỗi chính tả lặp lại 
chỉ tính là một lỗi).
- 4->6 lỗi trừ 0, 2 điểm.
- Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp.
- 2 lỗi ngữ pháp, cấu trúc sẽ bị trừ 0.1 điểm bài viết.
- 4->6 lỗi trừ 0.2 điểm.
Nếu sai quá 6 lỗi chấm câu, chính tả, ngữ pháp sẽ bị trừ hết 0.4 điểm.

0.4

Tổng 2.0
Điểm của bài thi là tổng điểm của các câu cộng lại, không làm tròn điểm.

                                                       ------- THE END------


